
TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

STT Mã sv Phái N. Sinh Nơi sinh Máy Ghi chú

1 13123005 Đặng Thị ánh Nữ 17/09/95 Kế Toán

2 13139021 Lê Thị Mỹ Duyên Nam 11/12/95

3 11142008 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 15/09/93 Bình Thuận

4 13363062 Võ Thị Thu Hà Nữ 04/10/95

5 13112084 Nguyễn Thị Thanh Hiền Nữ 10/08/95 Bình Thuận

6 13125849 Trần Tiểu Lam Nữ 20/06/94 Bình Thuận

7 13112140 Vi Thị Liệu Nữ 25/06/95 Bình Định

8 13120271 Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ 09/02/95 Phú Yên

9 12126039 Hồ Thị Mỹ Lộc Nữ 19/07/93

10 15125131 Đỗ Thị Kim Ngân Nữ 27/01/1997

11 13139095 Trương Nguyễn Ngọc Ngân Nam 12/12/95

12 13112186 Nguyễn Bé Ngoan Nữ 01/12/95 Tiền Giang

13 13155178 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 21/12/95 Vũng Tàu

14 13139110 Nguyễn Phú Thương Nhân Nam 18/01/95

15 13139116 Lý Thinh Uyển Nhi Nam 15/09/95

16 13123109 Trương Thị Hồng Nhung Nữ 21/03/95 Hưng Yên

17 13120335 Hà Thị Nở Nữ 02/04/95 Phú Yên

18 13120505 Trần Thị Thu Phương Nữ 14/09/95 Bà Rịa - Vũng Tàu

19 14163217 Phạm Tường Quân Nam 12/04/96

20 13125874 Lê Ngô Quỳnh Nữ 21/08/95 Bình Định

21 13123144 Hoàng Thị Thắm Nữ 10/10/94 Nghệ An

22 13139152 Lê Ngọc Thanh Nam 11/12/94

23 13124345 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 18/01/95 Đồng Nai

24 13117136 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 23/02/95 Long An

25 13124353 Nguyễn Thu Thảo Nữ 03/06/95 Long An

26 15125221 Trương Thị Mỹ Thoa Nữ 06/01/1997

27 13117144 Phạm Thị Kim Thông Nữ 07/04/95 Tây Ninh

28 15125259 Lê Đặng Thùy Trang Nữ 10/12/1997

29 13363364 Nguyễn Thị Phượng Uyên Nữ 21/09/95

30 13117182 Phạm Thị Thu Vàng Nữ 16/04/95 Bến Tre

31 13120463 Nguyễn Thị Tường  Vân Nữ 14/02/95 Khánh Hoà

32 11112251 Nông Thị Vinh Nữ 14/03/93 Bình Phước

33 13333647 Phạm Quang  Vinh Nam 19/10/95

34 13122226 Trần Nguyễn Tường  Vy Nữ 31/07/95

35 Trần Thị Hoàng Yến

36 13363393 Trần Thị Như ý Nữ 12/10/95

Số học viên theo danh sách: 36
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